	Biểu số 25-T
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 10 tháng sau
	Đơn vị báo cáo:
Các BQLDA, các đơn vị có dự án
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục HHVN (Phòng KHĐT)


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN DO BỘ GIAO THÔNG TRỰC TIẾP QUẢN LÝ
Thá́ng …………

	STT
	Danh mục
	Tổng mức đầu tư
	Tổng dự toán
	Hạn mức vay (dự án vay tín dụng ưu đãi)
	Kế hoạch năm
	Thực hiện
	Giải ngân

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Đã giải ngân từ đầu dự án đến hết năm trước
	Giải ngân kế hoạch năm báo cáo

	
	
	
	
	
	
	Từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Thực hiện tháng báo cáo
	
	Tổng số từ đầu năm đến hết tháng báo cáo
	Tháng báo cáo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ước tháng báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo
	
	Đã giải ngân từ đầu năm đến hết tháng trước
	Tháng báo cáo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Đã giải ngân từ đầu tháng báo cáo đến ngày báo cáo
	Ước giải ngân từ ngày báo cáo đến hết tháng báo cáo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phần thanh toán KLHT
	Phần ứng Hợp đồng
	
	
	Đã có phiếu thanh toán
	Chưa có phiếu thanh toán
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	2
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	4
	5
	6
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	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
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	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Vốn ODA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vốn đối ứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Vốn NSNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	Vốn TPCP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	Vốn khác (ghi rõ nguồn vốn)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	...., ngày … tháng … năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


